
Số CMND Số CCCD Tỉnh
Huyện/ Thành 

phố
Thị trấn/xã Tên căn hộ

 Diện tích 

căn hộ 

(m2) 

Đàm Văn Thao 0332242636 25 6 2001 071082778 008201004621
Người lao động làm 

việc tại doanh nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Samsung Display 

Việt Nam

Bắc Ninh Huyện Yên Phong Xã Đông Tiến Chủ hộ

Phan Thị Minh 0984670237 5 10 1999 187862458 040199009635 Vợ (Chồng)

Đàm Minh Khang 21 7 2023 008223003485 Con

Nguyễn Thị Dung 0963539215 9 5 1995 184226158 042195000371
Người lao động làm 

việc tại doanh nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Samsung Display 

Việt Nam

Bắc Ninh Huyện Yên Phong Xã Đông Tiến Chủ hộ

Nguyễn Thanh Nam 0969361102 16 12 1994 145524464 033094004177 Vợ (Chồng)

Đoàn Thị Mỹ Duyên 0983907880 3 4 1997 142942584 030197012572
Người lao động làm 

việc tại doanh nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Wanxiang 

Technology Việt Nam

Bắc Ninh Huyện Yên Phong Xã Đông Tiến Chủ hộ

Phạm Quang Sơn 0966436103 6 5 1992 122080381 024092018048 Vợ (Chồng)

4 Nguyễn Tiến Hai 0977568429 6 10 1995 152074352 034095013567
Người lao động làm 

việc tại doanh nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Samsung Display 

Việt Nam

Bắc Ninh Huyện Yên Phong Xã Đông Tiến Chủ hộ A802/08 26.50

Phạm Văn Tuấn 0369992328 8 5 1996 164582969 037096003533
Người lao động làm 

việc tại doanh nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Samsung Display 

Việt Nam

Bắc Ninh Huyện Yên Phong Xã Yên Trung Chủ hộ

Nguyễn Thị Thu Hương 0372024722 29 11 1998 164622996 037198001672 Vợ (Chồng)

Phạm Linh Anh 27 4 2023 037323004073 Con

6 Lê Đức Cường 0983067427 12 1 1992 173213792 038092012213
Người lao động làm 

việc tại doanh nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Samsung Display 

Việt Nam

Bắc Ninh Huyện Yên Phong Xã Đông Tiến Chủ hộ A824/08 26.50

Cao Viết Hiền 0978686605 20 1 1990 187097526 040090029645
Người lao động làm 

việc tại doanh nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Samsung Display 

Việt Nam

Bắc Ninh Huyện Yên Phong Xã Đông Tiến Chủ hộ

Đặng Thị Thủy Ngân 0339732862 24 7 1992 187125892 040192021431 Vợ (Chồng)

8 Lê Đức Thắng 0889151196 15 11 1996 174788526 038096026470
Người lao động làm 

việc tại doanh nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Samsung Display 

Việt Nam

Bắc Ninh Huyện Yên Phong Xã Đông Tiến Chủ hộ A902/09 26.50

9 Phạm Văn Trung 0985393444 24 6 1993 091815016 019093003750
Người lao động làm 

việc tại doanh nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Samsung Display 

Việt Nam

Bắc Ninh Huyện Yên Phong Xã Đông Tiến Chủ hộ A919/09 26.50

10 Nguyễn Thị Loan 0813238833 25 8 1986 012482388 001186011650
Người lao động làm 

việc tại doanh nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Samsung Electronics 

Việt Nam

Bắc Ninh Huyện Yên Phong Xã Đông Tiến Chủ hộ A921/09 26.50

5

3

Thông tin căn hộ dự 

kiến thuê
Quan hệ với 

chủ hộ

Cơ quan xác nhận 

về đối tượng

Nơi ở hiện tại (thường xuyên sinh sống)

Đối tượng chính sách được 

hưởng nhà ở xã hội

A819/08 26.50

2

26.50

A502/05 26.50

1 26.50

A721/07

A424/04

DỰ ÁN: KHU NHÀ Ở XÃ HỘI ĐỂ BỐ TRÍ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TRONG KHU CÔNG NGHIỆP TẠI XÃ ĐÔNG TIẾN, HUYỆN YÊN PHONG, TỈNH BẮC NINH

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG DỰ KIẾN ĐƯỢC THUÊ NHÀ Ở TẠI DỰ ÁN

TT Họ và Tên Số điện thoại
Ngày 

sinh

Tháng 

sinh

Năm 

sinh
Nghề nghiệp

Thông tin cư dân

(Danh sách kèm theo văn bản số              /SXD-QLN ngày 01/10/2024 của Sở Xây dựng)

7 A901/09 26.50



Số CMND Số CCCD Tỉnh
Huyện/ Thành 

phố
Thị trấn/xã Tên căn hộ

 Diện tích 

căn hộ 

(m2) 

Thông tin căn hộ dự 

kiến thuê
Quan hệ với 

chủ hộ

Cơ quan xác nhận 

về đối tượng

Nơi ở hiện tại (thường xuyên sinh sống)

Đối tượng chính sách được 

hưởng nhà ở xã hội
TT Họ và Tên Số điện thoại

Ngày 

sinh

Tháng 

sinh

Năm 

sinh
Nghề nghiệp

Thông tin cư dân

Nguyễn Thị Thúy Quỳnh 0984925838 6 8 1995 061026449 015195006373
Người lao động làm 

việc tại doanh nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Samsung Display 

Việt Nam

Bắc Ninh Huyện Yên Phong Xã Đông Tiến Chủ hộ

Hà Văn Thiết 0989568311 26 10 1998 045184468 012098001269 Vợ (Chồng)

Hà Uyển Nhi 10 1 2023 012323000131 Con

12 Giáp Thị Oanh 0358930659 13 8 1994 122126544 024194009814
Người lao động làm 

việc tại doanh nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Samsung Display 

Việt Nam

Bắc Ninh Huyện Yên Phong Xã Yên Trung Chủ hộ A924/09 26.50

Nguyễn Viết Đại 0975948375 8 9 1991 187004281 040091022796
Người lao động làm 

việc tại doanh nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Samsung Display 

Việt Nam

Bắc Ninh Huyện Yên Phong Xã Yên Trung Chủ hộ

Nguyễn Thị Huyền 0957984735 30 4 1998 187688949 040198020113 Vợ (Chồng)

Nguyễn Viết Hải Đăng 28 8 2018 040218019821 Con

Nguyễn Viết Hải Đông 13 2 2023 040223002977 Con

14 Phạm Văn Tài 0389831133 24 8 1998
Chưa từng 

làm CMND
035098000474

Người lao động làm 

việc tại doanh nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Samsung Display 

Việt Nam

Bắc Ninh Huyện Yên Phong Xã Đông Tiến Chủ hộ B223/02 26.50

Trần Đức Anh 0974735939 30 6 1996 187613979 040096024261
Người lao động làm 

việc tại doanh nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Samsung Display 

Việt Nam

Bắc Ninh Huyện Yên Phong Xã Đông Tiến Chủ hộ

Hoàng Thị Nguyệt 0374433952 15 9 1996 184219303 042196013515 Vợ (Chồng)

Trần Phương Chi 25 9 2023 040323025146 Con

16 Trần Thị Tuyết 0337691415 1 10 1990 173642950 038190024527
Người lao động làm 

việc tại doanh nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Samsung Display 

Việt Nam

Bắc Ninh Huyện Yên Phong Xã Đông Tiến Chủ hộ B320/03 26.50

17 Chu Văn Quỳnh 0966999638 29 11 1990 112343951 001090038342
Người lao động làm 

việc tại doanh nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Samsung Electronics 

Việt Nam

Hà Nội
Huyện Đan 

Phượng
Thị trấn Phùng Chủ hộ B422/04 26.50

18 Đinh Tiến Đôn 0368065606 11 1 1994 151957495 034094013793
Người lao động làm 

việc tại doanh nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Samsung Display 

Việt Nam

Bắc Ninh Huyện Yên Phong Xã Đông Tiến Chủ hộ B524/05 26.50

19 Phùng Thị Thủy 0375713848 8 3 1997 125807750 027197009242
Người lao động làm 

việc tại doanh nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Samsung Electronics 

Việt Nam

Bắc Ninh Huyện Gia Bình Xã Đại Lai Chủ hộ B601/06 26.50

Nguyễn Thị Thanh Huyền 0981574236 1 1 1998 142847387 030198005004
Người lao động làm 

việc tại doanh nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH Kỹ 

thuật P&Q Vina
Bắc Ninh Huyện Yên Phong Xã Yên Trung Chủ hộ

Phạm Đình Trại 0339382368 16 11 1993 142716528 030093012399 Vợ (Chồng)

Phạm Nhật Huy 27 8 2022 030222007665 Con

15 B319/03

B620/0620

26.50

26.50

13 B220/02 26.50

11 A923/09 26.50



Số CMND Số CCCD Tỉnh
Huyện/ Thành 

phố
Thị trấn/xã Tên căn hộ

 Diện tích 

căn hộ 

(m2) 

Thông tin căn hộ dự 
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Quan hệ với 

chủ hộ

Cơ quan xác nhận 

về đối tượng

Nơi ở hiện tại (thường xuyên sinh sống)

Đối tượng chính sách được 

hưởng nhà ở xã hội
TT Họ và Tên Số điện thoại

Ngày 

sinh

Tháng 

sinh

Năm 

sinh
Nghề nghiệp

Thông tin cư dân

21 Trần Đăng Linh 0389823811 3 9 1995 174222197 038095032985
Người lao động làm 

việc tại doanh nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Samsung Display 

Việt Nam

Bắc Ninh Huyện Yên Phong Xã Đông Tiến Chủ hộ B624/06 26.50

Nguyễn Đình Thi 0975061489 4 4 1994 091711422 019094011474
Người lao động làm 

việc tại doanh nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Samsung Display 

Việt Nam

Bắc Ninh Huyện Yên Phong Xã Đông Tiến Chủ hộ

Nguyễn Thị Loan 0987982471 3 9 2002 122385216 024302011678 Vợ (Chồng)

23 Hoàng Văn Quân 0963210757 10 9 1995 142750232 030095013809
Người lao động làm 

việc tại doanh nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Samsung Display 

Việt Nam

Bắc Ninh Huyện Yên Phong Xã Đông Tiến Chủ hộ B721/07 26.50

Nguyễn Văn Minh 0976472794 25 11 1989 151721077 034089018515
Người lao động làm 

việc tại doanh nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Samsung Display 

Việt Nam

Bắc Ninh Huyện Yên Phong Xã Yên Trung Chủ hộ

Võ Thị Hạnh 0326190068 2 8 1996 187416254 040196029106 Vợ (Chồng)

Phạm Thị Quỳnh 0359988102 27 3 1998 061038598 015198000186
Người lao động làm 

việc tại doanh nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Samsung Display 

Việt Nam

Bắc Ninh Huyện Yên Phong Xã Đông Tiến Chủ hộ

Đào Tuấn Anh 0338730703 24 1 1996 163408059 036096019702 Vợ (Chồng)

Đào Tuấn Tú 21 9 2022 036222009062 Con

26 Khổng Văn Sản 0392333010 20 3 1997 122244153 024097013434
Người lao động làm 

việc tại doanh nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Samsung Display 

Việt Nam

Bắc Ninh Huyện Yên Phong Xã Đông Tiến Chủ hộ B820/08 26.50

27 Đinh Thị Thương 0913480798 1 5 1993 050741643 014193010016
Người lao động làm 

việc tại doanh nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Samsung Display 

Việt Nam

Bắc Ninh Huyện Yên Phong Xã Đông Tiến Chủ hộ B821/08 26.50

Phạm Thị Thủy 0967831016 19 9 1993 173710969 038193042881
Người lao động làm 

việc tại doanh nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH công 

nghệ Potron
Bắc Ninh Huyện Yên Phong Xã Đông Tiến Chủ hộ

Trần Quỳnh Anh 21 11 2018 038318009464 Con

Lưu Thị Hồng Phượng 0974390065 10 5 1994 145543049 033194002361
Người lao động làm 

việc tại doanh nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Samsung Display 

Việt Nam

Bắc Ninh Huyện Yên Phong Xã Đông Tiến Chủ hộ

Nguyễn Anh Tuấn 0853552292 1 8 1991 112512508 001091029546 Vợ (Chồng)

Vũ Văn Hoàng 0977905869 4 1 1991 151805214 034091003858
Người lao động làm 

việc tại doanh nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Samsung Electronics 

Việt Nam

Bắc Ninh Huyện Yên Phong Xã Đông Tiến Chủ hộ

Nguyễn Thị Thương 0964969476 21 7 2001
Chưa từng 

làm CMND
038301021013 Vợ (Chồng)

31 Nguyễn Thị Oanh 0398247096 13 3 1996 122195465 024196011753
Người lao động làm 

việc tại doanh nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Samsung Display 

Việt Nam

Bắc Ninh Huyện Yên Phong Xã Đông Tiến Chủ hộ C203/02 26.50

B922/09

24

25 B801/08

26.50

26.50

29

28

26.50

26.50B822/08

B921/09

B724/07

22 B719/07 26.50

26.5030



Số CMND Số CCCD Tỉnh
Huyện/ Thành 

phố
Thị trấn/xã Tên căn hộ
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căn hộ 
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TT Họ và Tên Số điện thoại

Ngày 

sinh

Tháng 

sinh

Năm 

sinh
Nghề nghiệp

Thông tin cư dân

Hà Thị Huệ 0399351331 19 5 1995 174787074 038195032046
Người lao động làm 

việc tại doanh nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Samsung Display 

Việt Nam

Bắc Ninh Huyện Yên Phong Xã Đông Tiến Chủ hộ

Trịnh Văn Tiến 0989294006 2 4 1990 173210668 038090029610 Vợ (Chồng)

33 Mè Tiến Dũng 0967403993 9 10 1993 132243035 025093010146
Người lao động làm 

việc tại doanh nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Samsung Display 

Việt Nam

Bắc Ninh Huyện Yên Phong Xã Đông Tiến Chủ hộ C302/03 26.50

34 Vũ Mạnh Cường 0962581021 19 3 1992 163118683 036092002413
Người lao động làm 

việc tại doanh nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Samsung Display 

Việt Nam

Bắc Ninh Huyện Yên Phong Xã Đông Tiến Chủ hộ C401/04 26.50

35 Nguyễn Thị Thanh Xuân 0379402999 20 8 1995 245270601 067195005397
Người lao động làm 

việc tại doanh nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Samsung Display 

Việt Nam

Bắc Ninh Huyện Yên Phong Xã Đông Tiến Chủ hộ C402/04 26.50

Bùi Sinh Huy 0911815822 2 3 1995 163291471 036095004476
Người lao động làm 

việc tại doanh nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Misumi Việt Nam 
Bắc Ninh Huyện Yên Phong Xã Đông Tiến Chủ hộ

Trần Thị Ánh 0862506995 29 5 1995 163361573 036195003622 Vợ (Chồng)

Bùi Trần Thùy Linh 6 11 2023 036323013749 Con

Triệu Thị Yêu 0393183861 29 11 1994 113568361 017194005193
Người lao động làm 

việc tại doanh nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Cổ phần 

Seoul Metal Việt Nam
Bắc Ninh Huyện Yên Phong Xã Đông Tiến Chủ hộ

Trần Văn Long 0358128880 18 9 1992 187198723 040092031617 Vợ (Chồng)

Trần Thiện Nhân 13 8 2018 040218018551 Con

Mai Văn Khánh 0397561031 6 12 1992 173554593 038092019032
Người lao động làm 

việc tại doanh nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Samsung Display 

Việt Nam

Bắc Ninh Huyện Yên Phong Xã Đông Tiến Chủ hộ

Nguyễn Thị Phượng 0377199110 17 1 1994 174153410 038194032363 Vợ (Chồng)

39 Dương Thị Thi 0397726662 12 2 1999 125907120 027199004253
Người lao động làm 

việc tại doanh nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Amkor Technology 

Việt Nam

Bắc Ninh Huyện Yên Phong Xã Đông Tiến Chủ hộ C609/06 26.50

40 Nguyễn Anh Minh 0355795355 9 7 2001 122404383 024201002508
Người lao động làm 

việc tại doanh nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Samsung Display 

Việt Nam

Bắc Ninh Huyện Yên Phong Xã Đông Tiến Chủ hộ C701/07 26.50

41 Đỗ Thị Thắm 0336845039 27 2 1997 164600492 037197002806
Người lao động làm 

việc tại doanh nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Samsung Display 

Việt Nam

Bắc Ninh Huyện Yên Phong Xã Yên Trung Chủ hộ C709/07 26.50

Trịnh Văn Thạo 0924093093 19 9 1992 151942380 034092005838
Người lao động làm 

việc tại doanh nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Samsung Display 

Việt Nam

Bắc Ninh Huyện Yên Phong Xã Đông Tiến Chủ hộ

C208/02 26.50

C509/05

C601/06

26.50

26.50

42 C802/08 26.50

32

36 C508/05 26.50

38

37



Số CMND Số CCCD Tỉnh
Huyện/ Thành 

phố
Thị trấn/xã Tên căn hộ

 Diện tích 

căn hộ 

(m2) 

Thông tin căn hộ dự 

kiến thuê
Quan hệ với 

chủ hộ

Cơ quan xác nhận 

về đối tượng

Nơi ở hiện tại (thường xuyên sinh sống)

Đối tượng chính sách được 

hưởng nhà ở xã hội
TT Họ và Tên Số điện thoại

Ngày 

sinh

Tháng 

sinh

Năm 

sinh
Nghề nghiệp

Thông tin cư dân

Nguyễn Thị Hồng 0335035898 26 2 1993 031870294 031193009250 Vợ (Chồng)

Trịnh Nguyễn Minh Khôi 12 9 2019 034219008714 Con

Trịnh Nguyễn Minh Đức 14 8 2023 031223008762 Con

43 Triệu Văn Chung 0966678015 29 6 1992 121914628 024092004494
Người lao động làm 

việc tại doanh nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Samsung Display 

Việt Nam

Bắc Ninh Huyện Yên Phong Xã Yên Trung Chủ hộ C803/08 26.50

Nguyễn Tiến Dũng 0345796373 20 3 1994 173920583 038094038739
Người lao động làm 

việc tại doanh nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Samsung Display 

Việt Nam

Bắc Ninh Huyện Yên Phong Xã Đông Tiến Chủ hộ

Trương Thị Hạnh 0964253325 5 11 1997 173920583 038094038739 Vợ (Chồng)

Nguyễn Hữu Tuấn Anh 20 4 2021 038221008536 Con

Nguyễn Văn Đương 0396604999 6 9 1998 152216252 034098010171
Người lao động làm 

việc tại doanh nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Samsung Display 

Việt Nam

Bắc Ninh Huyện Yên Phong Xã Đông Tiến Chủ hộ

Ngô Thị Linh 16 4 2000 122277068 024300011559 Vợ (Chồng)

44 C903/09 26.50

42 C802/08 26.50

C910/09 26.5045



Các lưu ý khi nhập dữ liệu
1. Không Đổi tên, đổi thứ tự sắp xếp các Sheet
2. Chỉ nhập thông tin tại Sheet "Mau 4"
3. Các Sheet "Danh mục", "Địa chỉ" không cập nhật, chỉnh sửa
4. Không thêm mới cột dữ liệu trong Sheet "Mau 4"
5. Định dạng các cột đã được cấu hình, người nhập khống sửa lại định dạng các cột  
dữ liệu
6. Đối với các cột dữ liệu như Số CMND, Số CCCD, Số điện thoại, số hợp đồng … 
người nhập lưu ý không nhập khoảng trắng trước, trong, sau dữ liệu để đảm bảo hệ 
thống lưu được chính xác
7. Đối với cột "Thành phố/huyện", "Thị trấn/xã" là cột dữ liệu lựa chọn đơn vị thuộc 
tỉnh Bắc Ninh người nhập lưu ý khi merge các hàng của trường dữ liệu này kiểm tra 
lại dữ liệu hiển thị đã đúng với dữ liệu mong muốn chưa
8. Dữ liệu của một hộ gia đình bắt buộc phải có "Chủ hộ" được lựa chọn ở cột "Quan 
hệ với chủ hộ"



Hình thức đăng ký Nghề nghiệp

Mua Người có công với cách mạng

Thuê Lao động tự do

Thuê mua Người lao động làm việc tại doanh nghiệp

Người làm việc trong quân nhân chuyên nghiệp, công an, quân đội nhân dân

Cán bộ, công chức, viên chức

Học sinh, sinh viên



Đối tượng được hưởng chính sách xã hội Điều kiện nhà ở

Người có công với cách mạng theo quy định của 

pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng
Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của hộ gia đình

Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu 

vực đô thị

Có nhà ở nhưng chật chội diện tích bình quân dưới 10m2 

sàn/người

Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công nghiệp

Có nhà ở nhưng nhà ở bị hư hỏng, dột nát (hư hỏng 

khung - tường, mái
Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên 

môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân 

trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và 

quân đội nhân dân

Có nhà ở nhưng đã bị hư hỏng khung, tường, mái nhà và 

diện tích khuôn viên đất của nhà ở thấp hơn tiêu chuẩn 

diện tích tối thiểu thuộc diện được phép cải tạo, xây dựng 

theo quy định của UBND cấp tỉnh

Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của 

pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức

Có đất ở tại địa phương nơi đăng ký hộ khẩu thường trú 

và diện tích khuôn viên đất phù hợp với quy hoạch xây 

dựng theo quy định của UBND cấp tỉnh

Các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ theo quy định 

tại khoản 5 Điều 81 của Luật Nhà ở

Có nhà ở nhưng thuộc diện bị giải tỏa khi Nhà nước thu 

hồi đất

Học sinh, sinh viên các học viện, trường đại học, 

cao đẳng, dạy nghề; học sinh trường dân tộc nội trú 

công lập được sử dụng nhà ở trong thời gian học tập

Có nhà ở gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi phải di 

chuyển chỗ ở và không còn chỗ ở nào khác trên địa bàn 

xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi mà chưa được bồi 

thường về nhà ở, đất ở tái định cư
 Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và 

phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp 

luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, 

đất ở

Khó khăn về nhà ở khác (ghi rõ nội dung)

Đối tượng đã được nghỉ hưu theo chế độ



Quan hệ với chủ hộ

Chủ hộ

Vợ (Chồng)

Con

Anh, chị, em

Cha (Mẹ)

Ông (Bà)

Cháu

Lưu ý: người nhập KHÔNG chỉnh sửa, thay đổi nội dung Sheet này; KHÔNG xóa sheet 

này



Lưu ý: người nhập KHÔNG chỉnh sửa, thay đổi nội dung Sheet này; KHÔNG xóa sheet 

này



Thành phố Bắc Ninh Thành phố Từ Sơn Huyện Yên Phong Huyện Quế Võ Huyện Tiên Du

Phường Vũ Ninh Phường Đông Ngàn Thị trấn Chờ Thị trấn Phố Mới Thị trấn Lim

Phường Đáp Cầu Phường Tam Sơn Xã Dũng Liệt Xã Việt Thống Xã Phú Lâm

Phường Thị Cầu Phường Hương Mạc Xã Tam Đa Xã Đại Xuân Xã Nội Duệ

Phường Kinh Bắc Phường Tương Giang Xã Tam Giang Xã Nhân Hòa Xã Liên Bão

Phường Vệ An Phường Phù Khê Xã Yên Trung Xã Bằng An Xã Hiên Vân

Phường Tiền An Phường Đồng Kỵ Xã Thụy Hòa Xã Phương Liễu Xã Hoàn Sơn

Phường Đại Phúc Phường Trang Hạ Xã Hòa Tiến Xã Quế Tân Xã Lạc Vệ

Phường Ninh Xá Phường Đồng Nguyên Xã Đông Tiến Xã Phù Lương Xã Việt Đoàn

Phường Suối Hoa Phường Châu Khê Xã Yên Phụ Xã Phù Lãng Xã Phật Tích

Phường Võ Cường Phường Tân Hồng Xã Trung Nghĩa Xã Phượng Mao Xã Tân Chi

Phường Hòa Long Phường Đình Bảng Xã Đông Phong Xã Việt Hùng Xã Đại Đồng

Phường Vạn An Phường Phù Chẩn Xã Long Châu Xã Ngọc Xá Xã Tri Phương

Phường Khúc Xuyên Xã Văn Môn Xã Châu Phong Xã Minh Đạo

Phường Phong Khê Xã Đông Thọ Xã Bồng Lai Xã Cảnh Hưng

Phường Kim Chân Xã Cách Bi

Phường Vân Dương Xã Đào Viên

Phường Nam Sơn Xã Yên Giả

Phường Khắc Niệm Xã Mộ Đạo

Phường Hạp Lĩnh Xã Đức Long

Xã Chi Lăng

Xã Hán Quảng



Huyện Thuận Thành Huyện Gia Bình Huyện Lương Tài Thành phố Bắc Ninh

Thị trấn Hồ Thị trấn Gia Bình Thị trấn Thứa Thành phố Từ Sơn

Xã Hoài Thượng Xã Vạn Ninh Xã An Thịnh Huyện Yên Phong

Xã Đại Đồng Thành Xã Thái Bảo Xã Trung Kênh Huyện Quế Võ

Xã Mão Điền Xã Giang Sơn Xã Phú Hòa Huyện Tiên Du

Xã Song Hồ Xã Cao Đức Xã Mỹ Hương Huyện Thuận Thành

Xã Đình Tổ Xã Đại Lai Xã Tân Lãng Huyện Gia Bình

Xã An Bình Xã Song Giang Xã Quảng Phú Huyện Lương Tài

Xã Trí Quả Xã Bình Dương Xã Trừng Xá

Xã Gia Đông Xã Lãng Ngâm Xã Lai Hạ

Xã Thanh Khương Xã Nhân Thắng Xã Trung Chính

Xã Trạm Lộ Xã Xuân Lai Xã Minh Tân

Xã Xuân Lâm Xã Đông Cứu Xã Bình Định

Xã Hà Mãn Xã Đại Bái Xã Phú Lương

Xã Ngũ Thái Xã Quỳnh Phú Xã Lâm Thao

Xã Nguyệt Đức

Xã Ninh Xá

Xã Nghĩa Đạo

Xã Song Liễu

Lưu ý: người nhập KHÔNG 

chỉnh sửa, thay đổi nội dung 

Sheet này; KHÔNG xóa sheet 

này



Lưu ý: người nhập KHÔNG 

chỉnh sửa, thay đổi nội dung 

Sheet này; KHÔNG xóa sheet 

này
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